UBND TỈNH ĐĂK LĂK                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     SỞ TƯ PHÁP                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                              

     Số: 323/BC-STP                                  Buôn Ma Thuột, ngày 08 tháng 11 năm 2005

BÁO CÁO TÌNH HÌNH KIỆN TOÀN 

TỔ CHỨC CÁN BỘ CƠ QUAN TƯ PHÁP ĐỊA PHƯƠNG 

CÁC CẤP THEO THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 04/2005/TTLT-TP-NV

Kính gửi: Bộ Tư pháp.
Thực hiện Công văn số 3111/BTP-TCCB ngày 19/10/2005 của Bộ Tư pháp về việc báo cáo tình hình kiện toàn tổ chức, cán bộ của cơ quan tư pháp địa phương theo Thông tư liên tịch số 04/2005/TTLT-TP-NV; trên cơ sở kết quả rà soát, tổng hợp, Sở Tư pháp Đăk Lăk  báo cáo theo yêu cầu của Bộ Tư pháp với các nội dung cụ thể sau đây:

I- Về tình hình triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 04/2005/      TTLT-TP-NV: 

1/ Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 04/2005/   TTLT-TP-NV.

Nội dung Kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư liên tịch  số 04/2005/TTLT-TP-NV, bao gồm:

- Phổ biến, quán triệt nội dung thông tư liên tịch  số 04/2005/TTLT-TP-NV;  

- Phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng đề án kiện toàn tổ chức, cán bộ cơ quan tư pháp địa phương trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành, cơ chế, phương thức hoạt động của cơ quan tư pháp địa phương;                                                                         

- Xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ tư pháp địa phương.                                                                                                      

2/ Thực hiện việc giới thiệu, phổ biến, quán triệt các nội dung của Thông tư liên tịch số 04/2005/TTLT-TP-NV cho cán bộ, công chức ở địa phương, bao gồm:

- Cán bộ, công chức, viên chức Sở Tư pháp;  


- Cán bộ, công chức Phòng Tư pháp;


- Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch;                                                                            

- Thành viên Ban Tư pháp cấp xã;

- Cán bộ đảm nhận công tác pháp chế của các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân và doanh nghiệp nhà nước ở địa phương;
(
- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
(
3/ Thực hiên việc kiện toàn tổ chức, cán bộ cơ quan tư pháp địa phương:

- Rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức các cơ quan tư pháp địa phương;


- Xây dựng Đề án kiện toàn tổ chức cán bộ của cơ quan tư pháp địa phương:

+ Chưa xây dựng

(
+ Đang xây dựng

(
+ Sở Nội vụ đang thẩm định
(
+ Ủy ban nhân dân đang xem xét
(
+ Ủy ban nhân dân đã phê duyệt
(
+ Đang tổ chức thực hiện Đề án


- Xây dựng dự thảo, trình Ủy ban nhân dân ban hành văn bản quy định về tổ chức cán bộ, cơ chế, phương thức hoạt động của cơ quan tư pháp địa phương:

          + Có                                                                + Không   

- Xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ tư pháp địa phương:

+ Chưa xây dựng

(
+ Đang xây dựng

(
+ Ủy ban nhân dân đang xem xét
(
+ Ủy ban nhân dân đã phê duyệt
(
+ Đang tổ chức thực hiện kế hoạch


4/ Nhận xét, đánh giá:


 - Đánh giá khái quát kết quả đã thực hiện được: 

Xác định công tác củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức, cán bộ cơ quan tư pháp từ tỉnh đến cơ sở là nhiệm vụ trọng yếu, có tính quyết định đến việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của ngành; do đó, Sở Tư pháp đã tập trung củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức, cán bộ cơ quan Sở, Phòng Tư pháp cấp huyện và Ban Tư pháp cấp xã theo Thông tư liên tịch số 04/2005/TTLT-NV-TP của Bộ Tư pháp - Bộ Nội vụ. 

Đối với cơ quan Sở: Để củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức cơ quan Sở đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Sở đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 39/2005/QĐ-UB ngày 31/5/2005 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở, nhằm tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp trong sạch, vững mạnh để đáp ứng các yêu cầu công tác tư pháp trong giai đoạn hiện nay.

Đối với Phòng Tư pháp, Ban Tư pháp: Sở đã tập trung đôn đốc, hướng dẫn các địa phương đẩy mạnh kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy Phòng Tư pháp cấp huyện, Ban Tư pháp cấp xã để đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác tư pháp ở cơ sở. Bước đầu đội ngũ cán bộ tư pháp cấp huyện và cấp xã  đã được củng cố  và đang dần được hoàn thiện, một số Phòng Tư pháp cấp huyện đã được bổ sung thêm biên chế, một số xã có trên 10.000 dân được bố trí 02 cán bộ Tư pháp- Hộ tịch chuyên trách.
-  Những hạn chế: 

Trình độ chuyên môn của một số cán bộ, công chức tư pháp cấp huyện và hầu hết cán bộ tư pháp cấp xã còn yếu, chưa ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ công tác tư pháp trong giai đoạn hiện nay.

- Những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện: 

Hiện nay biên chế của Sở Tư pháp và một số Phòng Tư pháp đã được giao tăng, tuy nhiên nguồn cán bộ có đủ điều kiện để tuyển dụng đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ công tác tư pháp hiện nay rất khó khăn, đặc biệt là nguồn sinh viên Đại học Luật ra trường về lại Tây nguyên rất ít, không đủ để tuyển dụng, bổ sung nguồn cán bộ cho cơ quan tư pháp tại địa phương.
II- Tình hình tổ chức, cán bộ cơ quan tư pháp địa phương:

A. Trước khi Thông tư liên tịch số 04/2005/TTLT-TP-NV được ban hành:

1/ Sở Tư pháp:

* Số lượng các đơn vị thuộc Sở: 10, trong đó:

a) Tổ chức giúp việc Giám đốc Sở: 05, bao gồm: 

+ Văn phòng Sở; 

+ Thanh tra Sở; 

- Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

+ Phòng Tổ chức-Đào tạo; 

+ Phòng  Văn bản - Phổ biến, giáo dục pháp luật;

+ Phòng Quản lý Hộ tịch-Tư pháp khác.

b) Các đơn vị trực thuộc Sở: 05, bao gồm:

+ Phòng Công chứng số 1;

+ Phòng Công chứng số 2;

+ Phòng Công chứng số 3;

+ Trung tâm Trợ giúp pháp lý của Nhà nước;

+ Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản.

* Số lượng cán bộ: 40/43 biên chế được giao (tháng 3/2005), trong đó:

a) Tổ chức giúp việc Giám đốc Sở: 22

b) Các đơn vị trực thuộc Sở: 15 

2/ Phòng Tư pháp:

- Số Phòng Tư pháp/ Số huyện: 13/13

- Các huyện có Phòng Tư pháp bị sáp nhập vào Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân: 0
- Tổng số cán bộ Tư pháp cấp huyện: 49/ 49 biên chế được giao.

3/ Ban Tư pháp:

- Tổng số cán bộ Tư pháp-Hộ tịch: 189

- Số xã chưa có cán bộ Tư pháp-Hộ tịch:  0

- Số xã chưa có 02 cán bộ Tư pháp-Hộ tịch: 83 (Số xã, phường, thị trấn trên 10.000 dân: 103)

- Số Ban Tư pháp cấp xã / số xã: 168/170

B. Tổ chức và cán bộ cơ quan tư pháp địa phương sau khi Thông tư liên tịch số 04/2005/TTLT-TP-NV được ban hành:

1/ Sở Tư pháp:

* Số lượng các đơn vị thuộc Sở: 11, trong đó:

a) Tổ chức giúp việc Giám đốc Sở: 06, bao gồm: 

+ Văn phòng Sở; 

+ Thanh tra Sở; 

- Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

+ Phòng Tổ chức-Đào tạo; 

+ Phòng  Phổ biến, giáo dục pháp luật;

+ Phòng Văn bản Quy phạm pháp luật;

+ Phòng Quản lý Hộ tịch-Tư pháp khác.

b) Các đơn vị trực thuộc Sở: 05, bao gồm:

+ Phòng Công chứng số 1;

+ Phòng Công chứng số 2;

+ Phòng Công chứng số 3;

+ Trung tâm Trợ giúp pháp lý của Nhà nước;

+ Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản.

* Số lượng cán bộ: 40/51 biên chế được giao (tháng 10/2005 được giao bổ sung thêm 08 biên chế, tính đến thời điểm hiện nay Sở Tư pháp Đăk Lăk mới thực hiện được 40/51 biên chế), trong đó:

a) Tổ chức giúp việc Giám đốc Sở: 27

b) Các đơn vị trực thuộc Sở: 21 

2/ Phòng Tư pháp:

- Số Phòng tư pháp/ Số huyện: 13/13

- Các huyện có phòng Tư pháp bị sáp nhập vào Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân: 0
- Tổng số cán bộ Tư pháp cấp huyện : 54/57 biên chế được giao.

3/ Ban Tư pháp:

- Tổng số cán bộ Tư pháp-Hộ tịch: 194

- Số xã chưa có cán bộ Tư pháp-Hộ tịch: 0

- Số xã chưa có 02 cán bộ Tư pháp-Hộ tịch: 79 (Số xã, phường, thị trấn trên 10.000 dân: 103)                  

- Số Ban Tư pháp cấp xã / số xã: 170/170

III- Đề xuất, kiến nghị:

- Hệ thống cơ quan tư pháp hiện nay có 04 cấp: Cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã; tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, trước yêu cầu tăng cường quản lý nhà nước bằng pháp luật, phát huy dân chủ ở cơ sở, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội ở địa phương, phạm vi hoạt động của tư pháp cấp xã ngày càng được mở rộng, khối lượng công việc gia tăng, tính chất công việc phức tạp nhưng thực tế hiện nay nhiệm vụ của cán bộ tư pháp ở cấp xã hầu hết là kiêm nhiệm không đảm bảo hiệu quả hoạt động. Do vậy, đề nghị Bộ Tư pháp nghiên cứu, kiến nghị để có cơ chế phù hợp đối với đội ngũ cán bộ tư pháp cấp xã. 

- Đề nghị Bộ Tư pháp nghiên cứu, biên soạn bộ giáo trình chuẩn về bồi dưỡng kiến thức pháp luật giành cho cán bộ tư pháp xã, phường, thị trấn. Đồng thời, có kế hoạch định kỳ để đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức tư pháp địa phương.

Trên đây là báo cáo tình hình kiện toàn tổ chức cán bộ cơ quan tư pháp địa phương theo Thông tư liên tịch số 04/2005/TTLT-TP-NV, Sở Tư pháp tỉnh Đăk Lăk báo cáo Bộ Tư pháp để tổng hợp, theo dõi và chỉ đạo.

                                                                                                             KT/GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:                                                                              PHÓ GIÁM ĐỐC

- Như trên;

- Lưu: VT, TC.                                                               

(đã ký)

                                                                                     Nguyễn Duy Hữu


SỞ TƯ PHÁP TỈNH ĐẮKLẮK

TỔNG HỢP TRÍCH NGANG LÝ LỊCH CÁN BỘ LÃNH ĐẠO SỞ TƯ PHÁP

(Thời điểm báo cáo: tính đến ngày 30/9/2005)

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Giới tính
	Năm sinh
	Dân tộc
	Tôn giáo
	Trình độ VH
	Trình độ CM
	Trình độ CT
	Ngoại ngữ
	Ngày kết nạp Đảng
	Ngạch công chức
	Năm vào biên chế
	Thời gian làm công tác TP
	Thời gian BN chức vụ hiện nay
	Chức vụ trước khi bổ nhiệm
	Ghi chú

	1
	Đỗ Xuân Bỉnh
	Giám đốc Sở
	Nam
	1953
	Kinh
	Không
	10/10
	ĐH Luật
	Cao cấp
	
	22.02.1974
	CVC (01.002)
	1971
	1990
	02/2002
	P.Giám đốc Sở
	

	2
	Nguyễn Duy Hữu
	P.Giám đốc Sở
	Nam
	1963
	Kinh
	Không
	12/12
	ĐH Luật
	Cao cấp
	Anh C
	24.12/1987
	CVC (01.002)
	1982
	1982
	7/2003
	Chánh VP Sở
	

	3
	Nguyễn Minh Thuận
	P.Giám đốc Sở
	Nam
	1961
	Kinh
	Không
	10/10
	ĐH Luật
	Cao cấp
	Anh C
	27.9.1994
	CVC (01.002)
	1990
	1990
	10/2004
	Trưởng phòng TC-ĐT
	




Buôn Ma Thuột, ngày 08 tháng 11 năm 2006



KT. GIÁM ĐỐC



PHÓ GIÁM ĐỐC



(đã ký)



Nguyễn Duy Hữu


SỞ TƯ PHÁP TỈNH ĐĂKLĂK
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC CƠ QUAN TƯ PHÁP ĐỊA PHƯƠNG



(Thời điểm báo cáo tính đến ngày 30/9/2005)

	TT
	Tên đơn vị
	Tổng số cán bộ
	Số cán bộ lãnh đạo
	Trình độ
	Ngạch công chức
	Độ tuổi
	Đảng viên
	Phụ nữ
	Dân tộc

ít người

	
	
	
	
	Văn hóa
	Chuyên môn
	Chính trị
	QL NN
	Ngoại ngữ
	Tin học
	CVCC&tđ
	CVC&tđ
	CV&tđ
	CS&tđ
	Còn lại
	Dưới 30
	30-40
	40-50
	Trên 50
	
	
	

	
	
	
	
	Cấp II
	Cấp III
	Luật
	Khác
	ĐH
	Cao cấp
	Trung cấp
	Sơ cấp
	
	ĐH
	Cơ sở
	ĐH
	Cơ sở
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	TS
	ThS
	ĐH
	TH
	TS
	ThS
	ĐH
	TH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A
	Sở Tư pháp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Lãnh đạo Sở
	3
	3
	
	3
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	3
	
	
	3
	
	2
	
	1
	
	3
	
	
	
	
	
	2
	1
	3
	
	

	II
	Tổ chức giúp việc GĐS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Phòng Tổ chức - Đào tạo
	2
	1
	
	2
	
	
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	2
	
	1
	
	2
	
	2
	
	
	2
	
	
	1
	1
	
	
	1
	1
	

	2
	Văn phòng Sở
	4
	1
	
	4
	
	
	2
	
	
	
	1
	1
	
	
	3
	1
	
	
	2
	
	3
	
	
	3
	
	1
	1
	3
	
	
	3
	2
	

	3
	Phòng Văn bản QPPL
	5
	1
	
	5
	
	
	5
	
	
	
	
	
	
	1
	4
	
	
	
	5
	
	5
	
	
	5
	
	
	4
	1
	
	
	1
	1
	

	4
	Phòng Phổ biến GDPL
	5
	1
	
	5
	
	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	5
	
	1
	
	4
	
	4
	
	
	5
	
	
	4
	1
	
	
	3
	3
	

	5
	Phòng Quản lý HTTP khác
	4
	1
	
	4
	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	4
	
	1
	
	
	
	4
	
	
	4
	
	
	3
	1
	
	
	1
	1
	

	6
	Thanh tra Sở
	2
	1
	
	2
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1

	II
	Đơn vị trực thuộc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Trung tâm Trợ giúp pháp lý
	4
	1
	
	4
	
	
	3
	
	
	
	
	1
	
	1
	2
	1
	
	
	2
	
	2
	
	
	3
	1
	
	1
	2
	
	1
	3
	1
	1

	2
	Trung tâm BĐGTS
	3
	1
	
	3
	
	
	2
	
	
	
	1
	
	
	
	3
	
	1
	
	
	
	1
	
	
	3
	
	
	1
	1
	1
	
	2
	1
	

	3
	Phòng Công chứng số 1
	3
	1
	
	3
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	3
	
	1
	
	
	3
	
	
	1
	1
	1
	
	1
	2
	

	4
	Phòng Công chứng số 2
	2
	1
	
	2
	
	
	1
	
	
	
	1
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	
	2
	
	
	
	
	2
	
	2
	
	

	5
	Phòng Công chứng số 3
	2
	1
	
	2
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	1
	
	
	
	2
	
	
	1
	
	1
	
	2
	1
	

	B
	Phòng Tư pháp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Huyện Krông Búk
	4
	2
	
	4
	
	
	3
	1
	
	
	
	
	
	1
	2
	1
	
	
	
	
	2
	
	2
	1
	1
	
	2
	
	1
	1
	2
	2
	1

	2
	Huyện Krông Bông
	3
	1
	
	3
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	1
	2
	
	
	
	3
	
	3
	
	
	3
	
	
	2
	
	
	1
	2
	1
	

	3
	Huyện Krông Pắk
	4
	1
	
	4
	
	
	3
	1
	
	
	
	
	
	
	3
	1
	
	
	
	
	
	
	
	2
	2
	
	2
	
	1
	1
	3
	1
	

	4
	Huyện Buôn Đôn
	4
	2
	
	4
	
	
	2
	1
	
	
	
	1
	
	
	2
	1
	
	
	
	
	4
	
	
	2
	2
	
	
	3
	1
	
	2
	1
	

	5
	Huyện Lăk
	3
	1
	
	3
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	1
	2
	
	2
	
	1

	6
	Huyện Ea Kar
	6
	2
	
	6
	
	
	2
	
	
	
	1
	
	
	
	4
	
	
	
	2
	
	3
	
	
	2
	2
	
	3
	2
	1
	
	3
	1
	1

	7
	Huyện Ea Súp
	3
	2
	
	3
	
	
	2
	1
	
	
	
	
	
	1
	1
	1
	
	
	
	
	2
	
	
	2
	1
	
	
	1
	2
	
	3
	
	

	8
	Huyện Krông Ana
	4
	1
	
	4
	
	
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2
	2
	
	1
	1
	1
	1
	3
	
	1

	9
	Huyện Ea H’leo
	5
	1
	
	5
	
	
	5
	
	
	
	
	
	
	1
	4
	
	
	
	3
	
	4
	
	
	5
	
	
	3
	
	1
	1
	2
	1
	

	10
	Huyện Cư M’gar
	5
	2
	
	5
	
	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	5
	
	1
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	1
	3
	1
	
	2
	
	1

	11
	Huyện M’Đrắk
	4
	1
	1
	3
	
	
	2
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	2
	1
	1
	3
	1
	
	
	1
	1
	1

	12
	Huyện Krông Năng
	4
	2
	
	4
	
	
	4
	
	
	
	3
	
	1
	
	3
	
	
	
	3
	
	3
	
	
	4
	
	
	1
	2
	1
	
	3
	
	

	13
	Thành phố Buôn Ma Thuột
	5
	2
	
	5
	
	
	3
	2
	
	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	4
	
	
	3
	2
	
	1
	2
	1
	1
	4
	1
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KT. GIÁM ĐỐC



PHÓ GIÁM ĐỐC



(đã ký)



Nguyễn Duy Hữu


SỞ TƯ PHÁP TỈNH ĐĂK LĂK

TỔNG HỢP THỰC TRẠNG CÁN BỘ TƯ PHÁP XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

(Thời điểm báo cáo: tính đến ngày 30/9/2005)

Tổng số xã, phường, thị trấn: 170

Tổng số cán bộ Tư pháp - Hộ tịch: 194

Tổng số Ban Tư pháp: 170
Đơn vị tính: người

	Cán bộ
	Tổng số
	Độ tuổi
	Trình độ
	Bồi dưỡng nghiệp vụ
	Thời gian làm công tác TP
	Ghi chú

	
	
	Dưới 30
	30-40
	40-50
	50-60
	Trên 60
	Văn hóa
	Chuyên môn
	<15 ngày
	>=15 ngày
	Chưa BD
	<=01 năm
	01-03 năm
	03-05 năm
	>05 năm
	

	
	
	
	
	
	
	
	Cấp III
	Cấp II
	Cấp I
	ĐHL &tđ
	CĐL &tđ
	THL &tđ
	ĐH khác
	T.cấp khác
	Chưa đào tạo
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	Cán bộ Tư pháp chuyên trách
	190
	64
	105
	19
	2
	
	182
	7
	1
	16
	
	113
	1
	14
	46
	130
	24
	36
	21
	46
	65
	58
	

	Số lượng thành viên Ban Tư pháp
	941
	184
	297
	383
	76
	1
	703
	229
	9
	25
	10
	99
	41
	434
	332
	588
	72
	281
	223
	399
	218
	101
	

	Tổng số
	1.131
	248
	402
	402
	78
	1
	885
	236
	10
	41
	10
	212
	42
	448
	378
	718
	96
	317
	244
	445
	283
	159
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